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	HOẠT ĐỘNG
	Thứ hai
	Thứ  ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	§ãn trÎ - 
	- §ãn trÎ, ®iÓm danh 

	TDS
08h00 8h15 
	Hô hấp: Hít vào thở ra; Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía, trước sang 2 bên; Bụng: Ngửa người ra phía sau kết hợp giơ tay lên cao, chân bước sang trái, sang phải; Chân: Hai tay chống hông, khuỵ gối; Bật: Bật tại chỗ

	TCTV
(08h20 -8h35)
	LQT
Mắt, mũi, miệng
TC: Đội nào nhanh

	LQT
Cánh tay, bắp tay, ngón tay
[bookmark: _Hlk178249398]TC: Tôi nói bạn làm ( EL 21)
	LQT
Chân, bắp chân, ngón chân
TC:   Truyền tin
	LQT
Cổ, ngực, rốn
TC:   Bắt lấy và nói( EL33)
	LQT
Đầu, gáy, lưng
TC:   Nhanh tay, nhanh mắt

	Ho¹t ®éng chung
(8h40 -9h10)
	KPKH
Trò chuyện về các giác quan trên cơ thể ( CS 19)
	TDKN
Ném xa bằng 1 tay ( CS 3)

	Văn học
Kể truyện sáng tạo: Giấc mơ kì lạ ( cs 64)
	Â.N
NDTT: DH Cái mũi ( CS 100)                                         NH: Gia đình ngón tay                                     TCAN: Lắng nghe âm thanh (EL 21)
	KNS
Biết chờ đến lượt ( CS 47)

	HĐ góc
9h15-10h00)
	PV: Gia đình, bán hàng ( CS 27); XD:  Xây nhà của bé ( CS 51); NT : Tô hình bạn trai, bạn gái, hát các bài hát có trong chủ đề ( CS 100, 101); ST: Xem tranh ảnh về bé, làm abun ảnh ;HT: Tô màu chữ số đã học ( CS 104); TN: Chăm sóc cây ( cs 39)

	
Hoạt động ngoài trời
( 10h05- 10h25)
	HĐCCĐ:
Đoán tên các bộ phận trên cơ thể ( Cs 14)
TC: Ai nhanh nhất, Chơi tự do

	HĐCCĐ:
Trò chuyện với trẻ về những âm thanh xung quanh.( cs 34)
TC: Mèo đuổi chuột Chơi tự do                                                        

	  HĐCCĐ:
Chăm sóc vườn rau ( cs 39)
TC: Trời nắng, trời mưa
Chơi tự do

	HĐCCĐ:
Làm khuân mặt cười ( CS 7)
TC: Chạy tiếp cờ; Chơi tự do

	HĐCCĐ:
Xếp hình áo trên sân bằng hột hạt ( cs 34)
TC: Đi theo nhịp điệu ( EL 29); Chơi tự do


	Hoạt động chiều
( 14h -16h30)
	1. TCHT:   Tả đúng đoán tài ( EL 1)
2. TCVĐ:  Mèo đuổi chuột
3. NG - VS - trả trẻ.
	1. TCHT: Lắng nghe âm thanh ( EL 14)
2. TCVĐ:   Ai khéo tay
 3. NG - VS - trả trẻ.
	[bookmark: _Hlk145964322]1. TCTA:Eye – Mắt; Mouth - Miệng
2. TCVĐ:  Chi chi chành chành
3. NG - VS - trả trẻ.
	1. TCHT:  Càng nhanh càng tốt ( EM 23)
2. TCVĐ: Chuyền bóng quá đầu
3. NG - VS - trả trẻ.
	1. TCHT:   Vượt chướng ngại vật ( EM 48)
2. TCVĐ: Tung bóng
3. NG-VS- Trả trẻ



Ngày    tháng 10 năm 2023
Tổ chuyên môn đã duyệt

Phạm Thị Hoan



